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60 Berufe auf Vietnamesisch

Bürojobs auf Vietnamesisch
Arzt bác sĩ

Architekt kiến trúc sư

Manager quản lý

Sekretärin thư ký

Vorstandsvorsitzende chủ tịch

Richter thẩm phán

Anwalt luật sư

Buchhalter kế toán viên

Lehrer giáo viên

Professor giáo sư

Programmierer lập trình viên

Politiker chính trị gia

Zahnarzt nha sĩ

Ministerpräsident thủ tướng

Staatspräsident tổng thống

Assistent trợ lý

Staatsanwalt công tố viên

Praktikant thực tập sinh

Bibliothekar thủ thư

Berater tư vấn viên
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Harte Jobs auf Vietnamesisch
Bauer nông dân

Lastwagenfahrer tài xế xe tải

Lokomotivführer người lái tàu hỏa

Metzger người bán thịt

Bauarbeiter công nhân xây dựng

Tischler thợ mộc

Elektriker thợ điện

Klempner thợ sửa ống nước

Mechaniker thợ cơ khí

Reinigungskraft nhân viên vệ sinh

Gärtner người làm vườn

Fischer ngư dân

www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/

Andere Berufe auf Vietnamesisch
Polizist cảnh sát

Feuerwehrmann lính cứu hỏa

Krankenschwester y tá

Pilot phi công

Stewardess tiếp viên hàng không
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Hebamme nữ hộ sinh

Koch đầu bếp

Kellner bồi bàn

Schneider thợ may

Kassierer thu ngân

Empfangsmitarbeiter lễ tân

Optiker bác sĩ mắt

Soldat bộ đội

Busfahrer tài xế xe buýt

Bodyguard vệ sĩ

Priester thầy tu

Fotograf nhiếp ảnh gia

Schiedsrichter trọng tài

Reporter phóng viên

Schauspieler diễn viên

Tänzer vũ công

Autor tác giả

Nonne nữ tu

Mönch nhà sư

Trainer huấn luyện viên

Sänger ca sĩ

Künstler nghệ sĩ

Designer nhà thiết kế


